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TRƯỜNG TH A MA KHÊ

Họ và tên học sinh:……………………………………………….Lớp 2 a 2

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN  LỚP 2

	Điểm

	Nhận xét của cô

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….





I. Trắc nghiệm: (6 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng nhất: 
Câu 1. (0,5điểm ) Kết quả của phép tính 4 x 5 =   (Mức 1)
A. 9                       B. 20               C. 25                  D. 15 

Câu 2. (0,5điểm ) Kết quả của phép tính 0 x 2 =  (Mức 1)
A. x = 1                B. x = 2            C. x = 0              D. x = 4 

Câu 3. ( 1điểm ) Kết quả của phép tính  57+29=  (Mức 2)

A. 86                     B.76                 C. 87                  D. 85

Câu 4. ( 1điểm )  Kết quả của phép tính : 30 + 4 x 5 =(Mức 3)

A. 16                B. 26                C. 50                  D. 30
Câu 5. ( 1điểm )  Tính giá trị số của biểu thức: (Mức 4)
 768+221 - 89 =

A.800                    B.900             C.899              D .989
Câu 6. ( 1điểm ) Kết quả của phép tính 66km – 24km = (Mức 1)
A.32 km               B .24 km        C .42 km          D .44km

Câu 7. (1điểm)  Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là: (Mức 2)

    A. 900 cm             B. 600cm        C. 700cm          D. 800cm

II. Tự luận: (4 điểm)
Hoàn thành các bài tập sau:

Câu 8. (1điểm)  Tìm x: (Mức 1) 

  x + 5 = 20
         x=……………….

         x =………………
Câu 9. (1điểm) Đặt tính rồi tính: ( Mức 2)

      27 + 44                          503 + 456              40 - 23                   961 – 650

………………                    ………….             …………..              ………….

……………….                   …………..             …………..              …………         
…………. ……                  ……………           …………..              ….....….. 
Câu 10.(2điểm)  Cuộn dây điện màu xanh dài 325 m, cuộn dây điện màu đỏ ngắn hơn cuộn dây điện màu xanh 112 m. Hỏi cuộn dây điện màu đỏ dài bao nhiêu mét? (Mức 3)

Bài giải
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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    II. Tự luận: (4 điểm)
   Hoàn thành các bài tập sau:

  Câu 8. (1điểm)  Tìm x: (Mức 1) 

  x + 5 = 20
         x= 20-5
         x =15
  Câu 9. (1điểm) Đặt tính rồi tính: ( Mức 2)

      27 + 44                          503 + 456              40 - 23                   961 – 650

     27                                    503                         40                             961
  + 44                                + 456                        -23                           - 650               
     71                                    959                        17                              311
- Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm.
Câu 10.(2 điểm)  Cuộn dây điện màu xanh dài 325 m, cuộn dây điện màu đỏ ngắn hơn cuộn dây điện màu xanh 112 m. Hỏi cuộn dây điện màu đỏ dài bao nhiêu mét? (Mức 3)

Bài giải
                    Cuộn dây điện màu đỏ dài số mét là : (0,5 điểm)
                                            325 -112 = 213(m)        (1 điểm)

                                                Đáp số: 213 m           (0,5 điểm)
